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	Hoạt động
	Tuần I
Học video offline
	Tuần II
	Tuần III
	Tuần IV


	MTĐG



	Đón trẻ

Trò chuyện


	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ )

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. MT29
- Động viên trẻ vào các góc chơi 

- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện.

- Xem ảnh các cô, các bạn trong lớp

- Trò chuyện về đồ chơi bé thích
	MT29

	Thể dục sáng
	*Khởi động: Tập theo nhạc bài  ” Đồng hồ báo thức”
* Trọng động: -Tập bài tập phát triển chung theo nhạc bài: Con cào cào cùng bông lắc

+Tay: Đưa lên cao , cho 2 tay lên vai 

+Lưng bụng: Nghiêng người sang 2 bên

+Chân: 2 chân khuỵu ngối 2 tay đưa ra phía trước

+ Bật: Bật tại chỗ

*Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng cất đồ dùng

*Dân vũ: Việt nam ơi!
	

	Chơi tập có chủ đích


	Thứ hai
	Thể dục

Bò theo đường zíc zăc

 ( Đ/s trẻ đã biết)

TCVĐ: Tập tầm vông
	Thể dục

Ném xa bằng một tay

( Đ/s trẻ chưa biết)

TCVĐ : Nu na nu nống
	Thể dục

Ném xa bằng một tay

 ( Đ/s trẻ đã biết)

TCVĐ: Nu na nu nống
	Vận động

 Bò có mang vật trên lưng (Đ/s trẻ chưa biết)

TCVĐ: Lộn cầu vồng
	

	
	Thứ
	HĐ nhận biết
	HĐ nhận biết
	HĐ nhận biết
	HĐ nhận biết
	MT25

	
	 ba
	Ôn nhận biết hình vuông,hìnhtròn
	Củ xu hào

(MT 25)
	To- nhỏ 

	Con gà trống
	

	
	Thứ tư
	HĐ Âm nhạc

VTTP: Màu hoa 
( Hồng Đăng)
   NH : Hoa trong vườn
	HĐ Âm nhạc

DH: Mùa hè đến
 ( Nguyễn Thị Nhung)

TCÂN : Chú sâu âm nhạc
	HĐ Âm nhạc

VTTP: Mùa hè đến
 ( Nguyễn Thị Nhung)
   NH : Tiếng ve gọi hè
( Trịnh Công Sơn)
	HĐ Âm nhạc

DH: Con gà trống 
( Tân Huyền )
TCÂN :Tai ai tinh
	

	
	Thứ năm
	HĐ tạo hình

Nặn con bướm
 ( Đề tài) MT7
	HĐ tạo hình

Vẽ hoa và mặt trời- Vở TH ( Đề tài)
	HĐ tạo hình

Dán lá vàng – Vở TH
( Mẫu)
	HĐ tạo hình

Dán ngôi nhà
( Mẫu )
	

	
	Thứ sáu
	Văn học

Thơ: Cánh Hoa nở

( Thanh Thảo)

 (Đa số chưa đã biết ) 
	Văn học

Truyện  : Cây táo
( Đ/s trẻ chưa biết)


	Văn học

Truyện  : Cây táo
( Đ/s trẻ đã biết)
	Văn học

Thơ: Quả thị

( Thanh Thảo)

 (Đa số trẻ đã biết )
	

	Chơi tập ở các góc
	* Chơi bế em: Bế em cho em ăn,cho em ngủ.Tập sử dụng xoong-nồi-bát-đĩa ( MT38 : Chơi hân thiện cạnh trẻ khác)
- Tập các thao tác xúc hột hạt vào bát và xúc ra, tháo, cài cúc áo, đeo ba lô, tập đi dép
* Góc thơ truyện : Trẻ  lấy cất truyện , giở sách đúng chiều , gọi tên các nhân vật trong truyện . (MT34 : Biểu lộ cảm xúc : vui ,buồn,sợ hãi.)

* Góc vận động : Trẻ chơi với bóng , ô tô , bập bênh, xúc hột hạt ….( MT32: Biểu lộ thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ ,lời nói.) 
* Hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, xếp tháp, lồng hộp, thả bóng, xếp hình, tô màu, nặn , vẽ......... .
(  MT7 Phối hợp cử động bàn tay ,ngón tay phối hợp tay mắt trong các hoạt động : nhào đất nặn,vẽ tổ chim,xâu vòng tay ,chuỗi đeo cổ.)
- Tập di màu  : - Di mầu đồ chơi bé thích, di màu con vật cây hoa bé thích.
- Chơi màu nước: In bàn tay, dán trang trí chấm tròn vào váy của bé  

- Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất                                          

-  Xếp ngôi nhà, xếp đường đi, xếp ô tô, xếp hàng rào.....
* Xem sách:Xem tranh ảnh về đồ dùng, đồ chơi  trong lớp  

*Thực hành cuộc sống: Xúc hạt , đóng cúc áo....
	MT7,
MT32,MT34. MT38

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ hai
	- QS cây vạn niên thanh
- TCVĐ :  Thỏ về chuồng
	- Quan sátt  tủ đồ dùng của bé

- TCVĐ :  Dung dăng dung dẻ
	- Quan sát giá để giày, dép

- TCVĐ : Bóng tròn to 
	- Quan sát, trò chuyện  về bạn trai

- TCVĐ : Bóng tròn to
	

	
	Thứ ba
	- QS góc thiên nhiên 
- TCVĐ  : Mèo  và chim sẻ 
	- Quan sát cây hoa hồng

- TCVĐ :  Bắt bướm
	-  Quan sát giá phơi khăn

- TCVĐ : Tay đẹp
	- Quan sát cây xoài

- TCVĐ  : Chân co, chân duỗi
	

	
	Thứ tư
	-QS Cây hoa mười giờ
- TCVĐ  :Bắt bướm


	- Quan sát, TC về các loại hoa

-TCVĐ :  Bóng tròn to
	- QS tủ cá nhân  trẻ

- TCVĐ:  Tập tầm vông
	- Quan sát, trò chuyện về  các loại rau

- TCVĐ : Cùng chơi
	

	
	Thứ năm
	- Quan sát cây thiết ngọc lan
- TCVĐ  : Tìm nhà
	- Quan sát hoa mười giờ.

- TCVĐ : Tay đẹp
	-  Quan sát rau ngót
- TCVĐ :Bóng tròn to
	- Quan sát vườn rau 

- TCVĐ  : Bong bóng xà phòng
	

	
	Thứ sáu
	- QS  cây hoa loa kèn

- TCVĐ  : Trời nắng, trời mưa
	- Quan sát  góc thiên nhiên
- TCVĐ  : Chuyền   bóng
	- QS cây cau cảnh
-TCVĐ : Dung dăng dung dẻ
	- Quan sát cây xà cừ 

- TCVĐ: Tay đẹp


	

	
	Chơi tự chọn
	- Chơi với lá cây, chơi với vật liệu thiên nhiên...

- Chơi với cầu trượt, bập bênh, đu quay....

- Chơi trong góc vận động...
	

	Chơi – tập buổi chiều
	Tuần I
	Trò chuyện về một số loại cây, rau, hoa, quả 

Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề Cây rau, hoa, quả.

Xem và trò chuyện với trẻ về một số loại rau
Nghe một số bài hát về chủ đề cây rau, hoa, quả.
 Biểu diễn - nêu gương bé ngoan...
	

	
	Tuần II
	Hướng dẫn trẻ chơi nấu ăn
Ôn hát  : Múa cho mẹ xem
Ôn  nhận biết màu vàng
Ôn bài thơ Hoa sen 
Biểu diễn - nêu gương bé ngoan...
	

	
	Tuần III
	Dạy trẻ hành vi văn minh : Chào cô …
Dạy trẻ KN lấy cất đồ dùng, đồ chơi
Rèn kỹ năng ném bóng trúng đích

Dạy trẻ KN đi vệ sinh đúng nơi qui định 
Biểu diễn - nêu gương bé ngoan...
	

	
	Tuần IV
	Hướng dẫn TCDG: Tập tầm vông
Hướng dẫn góc chơi hoạt động với đồ vật
Hướng dẫn trẻ chơi tc: Hái quả
Hướng dẫn trẻ  chơi: Nấu ăn
Biểu diễn - nêu gương bé ngoan...
	

	Chủ đề - Sự kiện
	
	
	
	
	
	


	Thứ  hai  ngày 4 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	THỂ DỤC

VĐCB:Bò theo đường zíc zắc 

(Đ/s trẻ đã biết)

TCVĐ:  Tập tầm vông


	1. Kiến thức:

-Trẻ biết tên vận động : Bò theo đường zíc zắc

 -Rèn luyện  và phát triển vận động : Bò theo đường zíc zắc

- Trẻ biết chơi trò chơi: Tập tầm vông
 2. Kỹ năng

- Trẻ bò phối hợp chân tay nhịp nhàng, bò bằng hai bàn tay và hai cẳng chân, bò theo đường zíc zắc để về đích 

- Phát triển tố chất khéo léo nhanh nhẹn và khẳ năng định hướng trong không gian. - Bước đầu hình thành kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định 

3. Thái độ
- Trẻ hứng thú thích tham gia tập luyện cùng cô .
	* Đồ dùng của cô : 

- Nhạc: Khởi động Vũ điệu của Gấu
- Nhạc BPTC: Em yêu cây xanh 

- Nhạc hồi tĩnh: Em yêu cây xanh

* Đồ dùng của trẻ : 

- 2 đường zích zắc có chiều rộng 30-40 cm, chiều dài 3-4 m.

*Trang phục :Cô và  trẻ gọn gàng.

*Địa điểm:

 -Trong lớp học


	1.Ổn định tổ chức:

- Cô TC,dẫn dắt trẻ vào bài dạy
2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1 Khởi động: Theo nhạc bài Vũ điệu của Gấu 
Trẻ đi thành vòng tròn, đi thường, đi nhanh, chạy nhanh dần , chạy chậm  đi thường .Kết thúc trẻ  đứng thành đội hình vòng tròn  dãn cách đều và tập bài tập PTC .
2.2 Trọng động: 

* BTPTC: Tập theo nhạc bài: “Em yêu cây xanh” 

( Đ/t tay,chân bổ trợ).

*VĐCB:  Bò theo đường zíc zăc

* Lần 1: Cô gọi một trẻ lênthực hiện vận động. Nếu trẻ làm đúng thì cô cho trẻ tập luôn. Nếu trẻ làm chưa đúng thì cô làm mẫu lại kết hợp giải thích : TTCB  Cô ngồi khuỵu gối , hai bàn tay sát sàn, 2 cẳng chân sát sàn.  Khi có hiệu lệnh , bò phối hợp chân nọ tay kia, bò bằng hai bàn tay và hai cẳng chân, bò theo đường zíc zắc tiến về đích.
- Trẻ tập : 

+ Lần 1: Cô  gọi lần lượt 3-4 trẻ lên bò.

+ Lần 2: Cho 4-6 trẻ lên bò.

( Cô q/s sửa sai cho trẻ)

+Lần 3: Giới thiệu vận động nâng cao cho trẻ tự chọn.

	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	4.Tích hợp : 

Giáo dục DDSK
	
	Cho cả lớp lên bò.

- Củng cố: Hỏi trẻ tên vận động ?

- Gọi 1 trẻ lên tập lại.

*TCVĐ: Tập tầm vông

+ Cô giới thiệu tên trò chơi: Tập tầm vông

 - Phổ biến cách chơi : Cô và trẻ vừa chơi vừa cuộn tay theo lời bài đồng dao Tập tầm vông.

- Trẻ chơi  3-4 lần. 

- Cô nhận xét, khen gợi động viên  trẻ .

2.3  Hồi tĩnh:

-  Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp kết hợp nhạc bài Cả nhà thương nhau.
3.  Kết thúc

- Cô nhận xét động viên khuyến khích trẻ

- Nhẹ nhàng chuyển trẻ sang hoạt động khác .

	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  ba  ngày 05 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐ NHẬN BIẾT

Ôn : Hình vuông, hình tròn
	1.Kiến thức

- Củng cố nhận biết phân biệt hình vuông, hình tròn

- Củng cố nhận biết hai màu xanh, đỏ

2.Kỹ năng

- Phát triển và rèn luyện khả  năng quan sát,  khả năng chú ý ghi nhớ có chủ đích.

- Trẻ nói đúng từ hình vuông, hình tròn và có kỹ năng lăn hình.

- Trẻ có kỹ năng nghe hiểu và làm theo lời cô.

- Trẻ bước đầu có kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô.

4.Tích hợp

- Kỹ năng sống 


	* Đồ dùng của cô :

- Nhạc bài “ Oẳn tù tì,Tập đếm, Năm con vịt, Đàn gà con,Trời nắng trời mưa……”. 

- 2hình vuông, 2 hình tròn có màu xanh, đỏ.

* Đồ dùng của trẻ :

- Mỗi trẻ 1 hình vuông hoặc hình tròn có hình màu xanh hoặc đỏ.


	1. Ổn định tổ chức:

- Cho trẻ hát  “Oẳn tù tì”

- Giới thiệu thiệu bạn bánh hình tròn, bạn bánh hình vuông.

2. Nội dung chính:

2.1. Nhận biết phân biệt hình vuông – hình tròn

- Bạn bánh hình tròn vừa hát, vừa cầm hình  hình tròn màu xanh, hình tròn màu đỏ giơ lên hỏi trẻ: 

+ Đây là hình gì?

+ Hình có màu gì?

- Bạn bánh hình vuông vừa hát, vừa cầm hình  hình vuông màu xanh, hình vuông màu đỏ giơ lên hỏi trẻ: 

+ Đây là hình gì?

+ Hình có màu gì?

- Phát cho mỗi trẻ một hình vuông hoặc hình tròn

- Cô cho trẻ chơi trò chơi lăn hình. Hỏi trẻ: Hình vuông và hình tròn, hình nào lăn được? 

- Cô lăn lại cho trẻ xem

* Cô chốt: Khi lăn thì hình tròn lăn được còn hình vuông không lăn được .

- Cho trẻ nhắc lại: Hình tròn lăn được, hình vuông không lăn được.

- Cô cho trẻ xem hình ảnh một số hình vẽ và hình ảnh một số đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn cho trẻ gọi tên.

2.2. Củng cố

* TC1: Oẳn tù tì

- CC: * L1:Cô giơ hình cho trẻ nói tên hình

	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	4.Tích hợp : 

Giáo dục DDSK
	
	* L2: Cô nói tên hình trẻ giơ hình theo yêu cầu của cô.

* TC2: Tìm bạn

- CC: Mỗi trẻ cầm một hình vuông hoặc hình tròn đi vòng tròn quanh lớp vừa đi vừa hát khi cô nói “tìm bạn, tìm bạn” trẻ có hình tròn sẽ tìm về với bạn bánh hình tròn, trẻ có hình vuông tìm về với bạn bánh hình vuông.

- Cô cho trẻ chơi2-3 lần

3. Kết thúc

- Cô nhận xét, khen ngợi động viên khuyến khích trẻ

- Chuyển  trẻ sang hoạt độngkhác

	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  tư  ngày 06 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐ ÂM NHẠC

VTTP: Màu hoa

( Hồng Đăng)
NH : Hoa trong vườn

(Dân ca thanh hóa)
	1.Kiến thức

- Trẻ nhớ tên bài hát,  tên tác giả 
- Trẻ biết cách thực hiện vận động  VTTP bài Màu hoa

( Hồng Đăng)
2.Kỹ năng

- Trẻ biết VTTP bài Màu hoa( Hồng Đăng)
 - Phát triển khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ đích .

- Trẻ chú ý nghe cô hát  và cảm nhận được giai điệu  vui tươi của bài hát.

-Trẻ hưởng ứng cùng cô theo lời bài hát dưới nhiều hình thức

- Bước đầu hình thành kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

3. Thái độ:

 - Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

- Góp phần giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ các loài hoa.
	* Đồ dùng của cô

- Nhạc : 

+ VTTP bài Màu hoa

( Hồng Đăng)

+ Hoa trong vườn

(Dân ca thanh hóa)

 * Đồ dùng của trẻ

+ Xắc xô

- Phách trẻ
	1. Ổn định tổ chức 

- Cô cho trẻ chơi: Năm ngón tay ngoan

- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát : Màu hoa

( Hồng Đăng)hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.

- Cô cho trẻ hát lại cùng cô cả bài cùng nhac 

- Cô gt bài hát sẽ hay hơn khi các con vừa hát vừa VĐVTTP

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1.VĐVTTP: Màu hoa( Hồng Đăng)
- Cô hát và vận động mẫu cho trẻ xem lần 1 với nhạc.

- Cô hỏi trẻ hình thức vận động.

- Cô vận động  lần 2 không nhạc 

- Cho cả lớp vận động  theo cô từ 1 – 2 lần không nhạc .

- Cô chú ý quan sát và sửa sai cho trẻ những động tác mà trẻ chưa làm được và cho trẻ vận động lại 1- 2 lần tùy vào khả năng của trẻ  .

- Cho cả lớp vận động lần 3 kết hợp với nhạc

- Cô mời 2 nhóm 

( Nhóm bạn nam – nhóm bạn nữ )

- Cô mời 1 cá nhân. 

Trong khi trẻ hát + vận động cô quan sát, nhận xét, sửa sai cho trẻ.

- Hỏi trẻ : các con vừa hát kết hợp vận động gì ?

- Cho cả lớp hát + vận động theo nhạc bài hát Tập tầm vông 1 lần.
2.2.Nghe hát: Hoa trong vườn(Dân ca thanh hóa)

	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	4. Tích hợp: 

- Lễ giáo
	
	- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 . Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2  kết hợp VĐMH 

- Giảng nội dung bài hát:Bài hát với giai điệu vui tươi giới thiệu về vẻ đẹp của các loài hoa.

*Giáo dục trẻ biết yêu quý  các loài hoa.

- Lần 3 cô cho trẻ hưởng ứng hát cùng cô 

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ.

- Cô nhẹ nhàng chuyển trẻ sang hoạt động khác

	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  năm  ngày 07 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐTẠO HÌNH

Nặn con bướm
( Đề tài )
	1.Kiến thức

- Trẻ biết tạo hình nặn và sắp xếp thành con bướm.

- Củng cố 3 màu : Xanh, đỏ, vàng .

2. Kỹ năng 

-  Trẻ có kĩ năng lăn dọc,xoay tròn,ấn dẹt để tạo hình con bướm.

- Trẻ biết nói và chia sẻ về sp của mình dưới sự hướng dẫn của cô .

-Hình thành kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

3. Thái độ : 

- Trẻ biết yêu cái đẹp, biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động .

4. Tích hợp : 

- KNS

	* Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu: 

+ Tranh nặn con bướm.
- Tranh trưng bày sản phẩm

- Nhạc bài: Kìa con bướm vàng. 

* Đồ dùng của trẻ:

- Tranh trưng bày sản phẩm đủ cho mỗi trẻ.

- Đất nặn đủ cho trẻ. 

- khăn ẩm cho trẻ lau tay


	1. Ổn định tổ chức 

- Hát và vận động : Kìa con bướm vàng
-  Trò chuyện với trẻ dẫn dắt vào bài.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1 Quan sát tranh mẫu và tranh mở rộng  

- Cô có bức tranh  gì ?

-Tranh con bướm có những màu gì ?

- Bức tranh con bướm được làm bằng gì?

- Con bướm có những bộ phận nào?

+ Đầu con bướm hình gì ? Dùng KN nào  để nặn?

+ Cô dùng kĩ năng nào để nặn được cánh bướm?

2.2 Cô làm mẫu :
+ Lần 1 : Không phân tích 

+ Lần 2 kết hợp phân tích: Đầu tiên cô chọn màu đất nặn và làm mềm đất và nặn đầu bướm,để nặn được đầu bướm cô dùng kĩ năng xoay tròn ,để đất lên bảng úp lòng bàn tay và xoay tròn đất. Cô dùng kĩ năng lăn dọc để lăn tạo thành thỏi đất dài làm tân bạn bướm,cô vuốt nhẹ 1 đầu để làm đuôi.Cô chọn đất làm cánh bướm,làm 2 cánh to trước,cô lại dùng kĩ năng xoay tròn rồi cô dùng lòng bàn tay ấn nhẹ 2-3 lần làm dẹt đất để làm cánh,cô vuốt nhẹ 1 đầu vậy là cô đc 1 cánh bướm,cô làm tương tự với các cánh còn lại,và lưu ý 

	Tên hoạt động học
	Mục đích -  yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	
	
	với 2 cánh nhỏ thì cô chọn và lấy đất nhỏ hơn cánh to.Cuối cùng là làm mắt cho bạn bướm,cô lấy đất nặn màu đen làm mắt bướm. Cô xếp đầu thân và cánh bướm lại sát nhau vậy là cco đã hoàn thành 1 bạn bướm bằng đất nặn.

2.3.Trẻ thực hiện

Cô phát bài và đồ dùng cho trẻ để trẻ thực hiện hđ.

- Trong khi trẻ làm cô quan sát, hướng dẫn trẻ làm và trưng bày sp của mình .
2.4Trưng bày và chia sẻ sản phẩm 

- Cho trẻ lên giới thiệu sản phẩm của mình. Gọi 2-3 trẻ. Hỏi trẻ vừa được làm gì ? Bạn bướm có màu gì ?

Con làm như thế nào ?

- Hỏi trẻ thích sp( bài )của bạn nào ? Vì sao con thích

- Cô nhận xét chung  - Hỏi trẻ vừa làm gì ? 

* Giáo dục trẻ yêu quý sản phẩm. 

-  Cô khen ngợi những trẻ làm tốt động viên trẻ làm chưa tốt .

3.Kết thúc :  

- Cô khen gợi động viên . Chuyển trẻ sang HĐ khác

	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  sáu  ngày 8 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	VĂN HỌC

Thơ : Cánh Hoa nở 
( Thanh Thảo )
(Đ/s trẻ chưa biết)

	1.Kiến thức

- Trẻ biết tên bài thơ , tên tác giả bài thơ  

- Trẻ biết  nội dung bài thơ 

2.Kỹ năng

- Trẻ làm quen với vần điệu, nhịp điệu, ngôn ngữ có hình ảnh của thơ.

- Phát triển khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ đích

- Trẻ thể hiện bài thơ bằng giọng đọc diễn cảm.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

3.Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô 

- Góp phần giáo dục trẻ biết giữ gìn đôi bàn tay sạch sẽ.

4.Tích hợp

- Giáo dục kỹ năng sống

	*Đồ dùng của cô : 

+ Tranh thơ pp : Cánh hoa nở
+ Xác định cách đọc bài thơ: Đọc chậm rõ lời, ngắt giọng2/2
- Hệ thống câu hỏi

* Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi
	1.  Ôn định tổ chức :

- Hát bài hát: Màu hoa
- Cô dẫn dắt vào bài và giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả  bài thơ.

 2. Phương pháp, hình thức tổ chức

*  Cô đọc thơ cho trẻ nghe:

- Cô đọc lần 1 kết hợp tranh minh họa. 

- Cô giới thiệu nội dung, tính chất  bài thơ: Bài thơ nói về đôi bàn tay xinh xắn của bé đẹp như những cánh hoa nở và để đôi bàn tay ấy luôn đẹp bé đã không nghịch bẩn .
- Hỏi trẻ tên bài thơ,  tác giả bài thơ?

* Đàm thoại + Trích dẫn :

+ Những ngón tay của bé đẹp như gì?

Năm ngón tay đẹp 

Như năm cánh hoa

Mười ngón tay đẹp 

Như  mười cánh hoa
+ Vì sao bàn tay của bé lại trắng hồng?

Bé không nghịch bẩn

Tay bé tắng hồng
+ Bàn tay của bé đẹp như những cánh hoa nở ở đâu? 
Như cánh hoa nở

Trong vườn mùa xuân

	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	4. Tích hợp: 

- Lễ giáo
	
	- Giáo dục: Trẻ biết chăm sóc giữ gìn đôi bàn tay sạch sẽ.

* Trẻ đọc thơ: 

- Cho cả lớp đọc  2-3 lần

- Mời tổ ,nhóm, cá nhân trẻ đọc .

( Trong quá trình trẻ đọc cô chú ý lắng nghe , sửa sai , động viên khuyến khích trẻ).

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả bài thơ

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần

- Lần 3 cô ngâm thơ cho trẻ nghe.

3. Kết thúc :

- Cô nhận xét động viên khuyến khích trẻ

- Nhẹ nhàng chuyển trẻ sang hoạt động khác.



	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  hai  ngày 11 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	THỂ DỤC
VĐCB: Ném xa bằng một tay
(Đ/s trẻ chưa biết)

 TCVĐ: Nu na nu nống.
	1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động: Ném xa bằng một tay
- Hình thành và phát triển kỹ năng vận động Ném xa bằng một tay
- Phát triển vận động cơ tay và ngôn ngữ thông qua trò chơi : Nu na nu nống.

2. Kỹ năng

- Trẻ đứng chân trước, chân sau.Tay cầm túi cát giơ lên cao( bóng cùng với chân sau) ném mạnh về phias trước.

- Rèn và phát triển vận động tay và ngôn ngữ  thông qua tc : Nu na nu nống.

- Phát triển tố chất  khéo léo và khả năng định hướng trong không gian .

- Bước đầu hình thành kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định
	* Đồ dùng của cô : 

- Nhạc khởi động : Vũ điệu của Gấu.

-Nhạc BTPTC: Màu hoa
- Nhạc hồi tĩnh: Em yêu cây xanh.

- Sắc xô: 1 cái

+ Bóng( túi cát): 1 quả 

* Đồ dùng của trẻ : 

+ Bóng( túi cát)

*Trang phục

- Cô và  trẻ gọn gàng.

*Địa điểm:

- Trong lớp học


	1. Ổn định tổ chức:

- Tập trung trẻ,

- Giới thiệu vận động.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức 

2.1 Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn theo giai điệu bài Vũ điệu của Gấu, đi thường , đi nhanh dần, chạy chậm, đi thường,  đội hình vòng tròn , giãn cách đều,  tập BTPTC 

2.2Trọng động: 

* BTPTC: Tập bài: Hái hoa cùng bông lắc. Đ/t tay bổ trợ)
*VĐCB:  Ném xa bằng một tay
- Cô giới thiệu vận động . Làm mẫu :

+Lần 1: Cô làm mẫu  không giải thích.hỏi trẻ tên v/đ. 

+Lần 2: Làm mẫu kết hợp giải thích: TTCB đứng trước vạch chuẩn, đứng chân trước, chân sau, tay cầm túi cát( bóng) cùng với chân sau , khi có hiệu lệnh”Ném” cầm túi cát giơ lên ngang đầu và ném mạnh về phía trước. 

+Lần 3 : Cô nhấn mạnh lại kỹ năng vận động 

- Trẻ tập :

+ Mời 1 trẻ lên tập . Cô nhận xét,nhấn mạnh kỹ năng vận động

+Lần 1: Gọi lần lượt trẻ lên đi. 

+Lần 2: Cho 2 hàng thi đua

	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	3. Thái độ

- Trẻ hứng thú và có tình cảm với buổi tập 

4.Tích hợp : 

 - Giáo dục chăm sóc sức khỏe.
	
	- Trong quá trình trẻ tập cô chú ý quan sát nhận xét, sửa sai cho  trẻ. 

+Lần 3: Giới thiệu vận động nâng cao cho trẻ tự chọn.

Cho cả lớp lên  thực hiện.

*Củng cố: Hỏi trẻ: Các con vừa làm gì? 

- Mời 1 trẻ lên thực hiện lại vận động .

* TCVĐ: Nu na nu nống :

- Cô giới thiệu tên trò chơi : Nu na nu nống

- Phổ biến cách chơi : Trẻ ngồi hai chân duỗi thẳng về trước, vừa đọc bài đồng dao : Nu na nu nống vừa kết hợp tay vỗ nhẹ lần lượt vào từng chân theo nhịp bài đồng dao. 

 - Trẻ chơi  3-4 lần. Cô nhận xét, động viên trẻ sau mỗi lần.

2.3 Hồi tĩnh: 

 - Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 – 2 vòng quanh lớp kết hợp nhạc bài hát Cả nhà thương nhau

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét, khen ngợi động viên khuyến khích trẻ

- Chuyển  trẻ sang hoạt độngkhác.

	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  ba  ngày 12 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐ NHẬN BIẾT

 Củ xu hào
	1.Kiến thức

-Trẻ nhận biết được: Tên gọi, đặc điểm đặc trưng, ích lợi, cách chăm sóc.

2.Kỹ năng

- Phát triển và rèn luyện khả  năng quan sát và khả năng chú ý ghi nhớ có chủ đích.

- Trẻ có kỹ năng nghe hiểu và trả lời  câu hỏi của cô, nói câu đủ ý .

- Rèn trẻ diễn đạt mạch lạc, nói câu đủ ý.

- Bước đầu hình thành kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

3. Thái độ: 

- Thông qua bài dạy góp phần  giáo dục trẻ biết yêu quí và  chăm sóc các loại rau xanh

4.Tích hợp

-GDKNS 
	* Đồ dùng của cô

- Củ xu hào thật

- Mô hình vườn rau 

- Tranh củ xu hào chưa tô màu 

- Bút sáp 

* Đồ dùng của trẻ

- Tranh củ xu hào chưa tô màu

- Củ xu hào


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ đi xem mô hình vườn rau

- Trò chuyện về các loại rau 
2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1 Nhận biết phân biệt củ xu hào

- Cô đưa củ xu hào ra hỏi trẻ : + Cô có củ gì đây ?

+ Củ xu hào của cô có màu gì ?

+ Củ xu hào của cô có đặc điểm gì ?

+ Cô cho 1 số trẻ lên chỉ và nói tên 1 số đặc điểm như : củ , lá, gân lá của củ xu hào.

+ Củ xu hào dùng để làm gì ?

+ Củ xu hào muốn ăn được thì phải làm gì?

- Cô gọt củ xu hào ra và hỏi trẻ: 

+ Cô đang làm gì ?

+ Đây là cái gì của củ xu hào ? ( vỏ củ xu hào) 

+ Vỏ củ xu hào có ăn được ko?

+ Phần nào của củ xu hào ăn được 

+ Củ xu hào được trồng ở đâu ?

+ Phải làm gì để củ xu hào nhanh lớn  và không bị khô héo?(tưới nước,bón phân)

Ngoài xu hào ra các con còn biết có những loại rau  nào nữa?

* Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc các loại rau,ăn nhiều rau để da mịn màng , cơ thể khỏe mạnh .

	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	
	
	*Câu ghép:Đây là cái gì còn đây là cái gì? 

2.2 1 Nhận biết tập nói qua trò chơi

-TC1 : ai nhanh hơn.

Cách chơi : Trẻ ra vườn rau và tìm đúng củ xu hào theo yêu cầu của cô 

-TC2 : Tô màu xanh cho  củ xu hào 

3.  Kết thúc

- Cô nhận xét, khen ngợi động viên khuyến khích trẻ

- Chuyển  trẻ sang hoạt động khác

	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  tư  ngày 13 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐ ÂM NHẠC

DH : Mùa hề đến
( Nguyễn Thị Nhung )
TCÂN: Chú sâu âm nhạc

	1. Kiến thức

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả bài hát.

 - Hiểu nội dung bài hát.

- Trẻ biết chơi TC: Chú sâu âm nhạc
2. Kỹ năng

- Trẻ hát được cùng cô  cả bài .

- Trẻ cảm nhận được giai điệu vui tươi , rôn ràng của bài hát 

 - Khi hát trẻ thể hiện sắc thái tình cảm bài hát qua nét mặt cử chỉ , điệu bộ 

- Thông qua trò chơi phát triển tai nghe cho trẻ

- Hình thành kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định

3. Thái độ
	* Đồ dùng của cô

- Nhạc: Mùa hề đến
( Nguyễn Thị Nhung )
- PP trò chơi: Tai ai tinh

* Đồ dùng của trẻ
+ Cô chuẩn bị 3 chú sâu bằng vòng buộc sát với nhau mỗi chú sâu 3 vòng.
+ Ghế ngồi


	1. Ổn định tổ chức 

- Cô cho trẻ xem đoạn video về vườn hoa

- Cô giới thiệu tên bài hát: Mùa hề đến ( Nguyễn Thị Nhung ).
2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1 Dạy hát: Mùa hề đến ( Nguyễn Thị Nhung )
* Cô hát cho trẻ nghe:
-  Lần 1 không nhạc: Hỏi trẻ tên bài hát,tác giả.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 cùng với nhạc

- GT nội dung bài hát: Bài hát với giai điệu vui tươi rộn ràng nói về niềm vui của mọi người đón chào mùa hè sang.
*  Trẻ hát:  

- Cho trẻ hát cùng cô 2-3 lần.
- Mời tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát.

- Trong lúc trẻ hát cô chú ý lắng nghe , quan sát sửa sai về từ , giai điệu bài hát 

- Cô cho cả lớp hát lại 1 lần bài hát : Mùa hề đến
( Nguyễn Thị Nhung )
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả 
2.2TCÂN : Tai ai tinh

- Cô giới thiệu tên trò chơi: Chú sâu âm nhạc

- Cách chơi: Mỗi trẻ ngồi vào 1 vòng tròn,mỗi chú sâu 3 bạn, trẻ nghe âm thanh to nhỏ và di chuyển nhanh 

	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	-Trẻ thích hát, thích vận động theo nhạc

4. Tích hợp

-Tích hợp kĩ năng sống
	
	hoặc dừng lại theo nhạc.Chú sâu nào về đích trước là chú sâu chiến thắng.

- Luật chơi : Trẻ không di chuyển hoặc di chuyển khi không có nhạc là bị thua cuộc.
- Cô chơi mẫu 1 lần

- Trẻ chơi 2-3 lần tùy thuộc vào hứng thú của trẻ

- Nhận xét sau khi chơi

3. Kết thúc

-  Cô khen gợi động viên 

 - Chuyển trẻ sang hoạt động khác


	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  năm  ngày 14 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐ TẠO HÌNH

Vẽ hoa và mặt trời – Vở TH 
( Đề tài)
	1.Kiến thức

-Trẻ biết cầm bút vẽ nét xoáy tròn để vẽ thành bông hoa

2. Kỹ năng 
- Trẻ cầm bút bằng ba đầu ngón tay vẽ nét xoáy để  vẽ thành bông hoa..

-Phát triển khả năng chú ý và nghi nhớ có chủ đích .

- Bước đầu hình thành kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
3. Thái độ

- Trẻ tham gia giờ học tích cực hứng thú.

- Góp phần giáo dục trẻ biết yêu quý, giữ gìn sản phẩm.

4. Tích hợp

Kỹ năng sống
	* Đồ dùng của cô :

+Nhạc bài : Màu hoa

+ Tranh mẫu: 3tranh

Tranh 1: Tranh vẽ bông hoa tô màu đỏ

Tranh 2: Tranh vẽ bông hoa tô màu xanh

Tranh 3: Tranh  vẽ bông hoa tô màu vàng.

 * Đồ dùng của trẻ : 

- Vở bé tập tạo hình

- Bút màu xanh, đỏ, vàng 

- Giá treo sản phẩm: 1 cái 
	1. Ổn định tổ chức 

- Hát : Màu hoa  

- Trò chuyện về nội dung bài hát.

- Cô  giới thiệu một số loài hoa cho trẻ quan sát.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1  Quan sát tranh mẫu và tranh mở rộng

+ Đây là bức tranh vẽ cái gì?

+ Cô lần lượt chỉ vào bông rồi hỏi trẻ : Đây là gì  ? Được cô vẽ bằng nét gì và tô màu gì?

- Cô giới thiệu  và đàm thoại thêm cho trẻ 1- 2 bức tranh bông hoa với màu sắc khác nhau 
2.2 Cô vẽ  mẫu

+ Lần 1: Cô làm mẫu kết hợp trò chuyện cho trẻ quan sát hướng vào bài mẫu của cô.

+ Lần 2: Cô làm kết hợp hướng dẫn, giải thích cho trẻ cách vẽ:  Để vẽ bông hoa màu đỏ cô phải dùng bút màu đỏ, cô cầm bút bằng ba ngón tay là ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Cô vẽ nét xoáy để tạo thành bông hoa. Thế là cô đã vẽ được bông hoa rồi. Các con có muốn vẽ bông hoa đẹp như cô không ? 

+ Để vẽ  được bông hoa màu đỏ các con chọn bút màu gì? 

- Cho trẻ chọn bút màu đỏ giơ lên

- Cho trẻ thao tác  tô trên không

	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	-

	
	2.4 Trẻ thực hiện 

-Nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, đúng tư thế, nhắc trẻ cách cầm bút, cách giữ vở, trẻ ngồi thẳng lưng , cầm bút tay phải
- Cô quan sát và hướng dẫn trẻ làm 

2.5 Trưng bày và chia sẻ sản phẩm 

- Gọi 2-3 trẻ lên giới thiệu sản phẩm( Chia sẻ sản phẩm của mình với cô, với bạn)

+ Con vẽ hoa gì ?

+ Dùng bút  màu gì để vẽ và vẽ ntn?

+ Bức tranh này con sẽ tặng ai ?

-  Cô nhận xét tranh. 

- Hỏi trẻ vừa làm gì ?

* Giáo dục trẻ yêu quý sản phẩm.

-  Cô khen ngợi những trẻ làm tốt động viên trẻ làm chưa tốt . 

3.  Kết thúc

- Cô nhận xét động viên khuyến khích trẻ

- Nhẹ nhàng chuyển trẻ sang hoạt động khác .

	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  sáu  ngày 15 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	VĂN HỌC

Truyện : Cây táo

(Đ/s trẻ chưa biết)


	1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên truyện, tên các nhân vật trong truyện.
- Hiểu nội dung truyện: Cây táo

2. Kỹ năng

- Trẻ nói đúng tên truyện,tên  các n/vật trong truyện
- Phát triển khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ đích

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc . Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, nói câu đủ ý

3.Thái độ

- Qua câu truyện góp phần giáo dục trẻ biết chăm sóc cây trồng.

- Trẻ thích nghe cô kể chuyện

4.Tích hợp

- Kỹ năng sống
	* Đồ dùng  của cô :

- Nhạc: Quả
- Máy tính

- PowerPoint: truyện Cây táo 

-Rối tay:Gà trống, bươm bướm, ông, cháu, ông mặt trời 

- Khung rối; 1 cái

*Đồ dùng của trẻ : 

- Ghế ngồi: 25 cái


	1. Ổn định tổ chức:

- Hát: Quả

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát và gợi mở đến câu chuyện 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức 

* Cô kể chuyện cho trẻ nghe:

- Cô kể cho trẻ nghe lần 1 bằng điệu bộ minh hoạ

- Hỏi trẻ tên câu truyện , nhân vật trong truyện

- Cô kể lần 2 + hình ảnh trình chiếu PP

- Cô giới thiệu nội dung truyện: Vào mùa xuân cây táo được ông mang về trồng, nhờ sự chăm sóc của ông, của cháu, của mưa, của ông mặt trời cây đã lớn lên ra lá, ra hoa, ra nhiều quả .

* Đàm thoại + Trích dẫn giúp trẻ hiểu tác phẩm

+ Ai là người trồng cây táo? + Ông trồng cây táo khi nào? ( Mùa xuân đến ,mưa phùn bay, hoa đào nở, ông trồng cây táo xuống đất)
+ Những ai là người chăm sóc cây táo?
 ( Bé ,Ông mặt trời)
+ Điều gì đã xảy ra khi gà trống gọi cây táo? 
( Những chiếc lá non bật ra)
+ Điều gì đã xảy ra khi cả ông, cả gà trống và cả bạn bươm bướm bay qua gọi cây táo?
  ( Những quả táo chín xuất hiện)
+ Bé làm gì khi táo chín?  
( Bé giơ giỏ ra hứng nhữn quả táo rơi vòa đầy giỏ của bé ).


	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	
	
	* Giáo dục:

 - Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây trồng.
* Củng cố: 

- Cho trẻ  nhắc lại tên chuyện

- Cô kể lần 3: Cô diễn rối cho trẻ xem
3. Kết thúc

- Cô nhận xét động viên khuyến khích trẻ

- Nhẹ nhàng chuyển trẻ sang hoạt động khác.


	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  hai  ngày 18 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	THỂ DỤC
VĐCB:Ném xa bằng một tay 

(Đ/s trẻ đã biết)

TCVĐ:  Nu na nu nống


	1. Kiến thức:

-Rèn luyện và phát triển phát triển vận động : Ném xa bằng một tay 

- Trẻ biết chơi trò chơi:  Nu na nu nống
2. Kỹ năng

- Trẻ biết cầm và ném vật xa bằng một tay. 

- Phát triển tố chất khoẻ,  nhanh nhẹn .

- Bước đầu hình thành kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

3. Thái độ

- Trẻ hứng thú và có tình cảm với buổi tập

4.Tích hợp : 

Giáo dục DDSK
	* Đồ dùng của cô :

- Nhạc khởi động : Vũ điệu Gấu.
Nhạc  BTPTC: 

Màu hoa

-Nhạc :  Em yêu cây xanh.

-  Sắc xô

* Đồ dùng của trẻ : 

- Bóng( túi cát)

- Vạch đích

*Trang phục

- Cô và  trẻ gọn gàng.

*Địa điểm:

- Trong lớp học


	1. Ổn định tổ chức

-Tập trung trẻ. 

 Giới thiệu vận động 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1 Khởi động: Theo nhạc bài hát Vũ điệu Gấu. Trẻ đi thành vòng tròn, đi thường, đi nhanh, chạy nhanh dần , chạy chậm  đi thường .Kết thúc trẻ  đứng thành đội hình vòng tròn  dãn cách đều và tập bài tập PTC .
2.2 Trọng động 

*BTPTC: Hái hoa cùng bông lắc( Đ/t tay bổ trợ)

*VĐCB: Ném xa bằng một tay 

- Cô giới thiệu vận động : Ném xa bằng một tay
- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện vận động.Hỏi trẻ tên vận động. Nếu trẻ làm được thì cho trẻ thực hiện luôn. Nếu trẻ làm chưa tốt cô làm mẫu kết hợp PTVĐ:(  TTCB đứng chân trước chân sau, tay cùng với chân sau , khi có hiệu lệnh”Ném” cô cầm túi cát( bóng) giơ lên cao và ném mạnh về phía trước.

*Trẻ thực hiện :

- Lần 1: Gọi lần lượt trẻ ở ở 2 hàng  hàng thực hiện. 

- Lần 2: Gọi 2-3 trẻ thực hiện thi đua 

- Lần 3:. Giới thiệu vận động nâng cao cho trẻ tự chọn.Cho cả lớp lên thực hiện.
- Cô chú ý quan sát sửa sai động viên trẻ.

	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	
	
	* Củng cố: Hỏi trẻ: Các con vừa được  làm gì ?

* TCVĐ: Nu na nu nống

- Cô giới thiệu tên TC : Nu na nu nống

-  Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi. 

- Trẻ chọn bạn chơi.

- Trẻ chơi 2- 3 lần tùy vào hứng chơi  của trẻ 

- Nhận xét : Sau mỗi lần chơi cô nhận xét động viên khuyến khích trẻ 

2.3.Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp cùng với giai điệu bài hát: Em yêu cây xanh.

3.  Kết thúc

- Cô nhận xét, khen ngợi động viên khuyến khích trẻ

- Chuyển  trẻ sang hoạt động khác


	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  ba  ngày 19 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐ NHẬN BIẾT

 To- nhỏ
	1. Kiến thức

-Trẻ nhận biết to nhỏ qua một số loại quả
2. Kỹ năng

- Trẻ nói đúng từ to nhỏ 

- Trẻ có kỹ năng nghe hiểu và làm theo lời cô

- Trẻ có kỹ năng chọn quả to nhỏ theo đúng yêu cầu.

- Trẻ có khả năng lấy

và cất đồ dùng.

- Bước đầu hình thành kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định

3. Thái độ

Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

4.Tích hợp

Giáo dục kỹ năng sống
	*Đồ dùng của

  cô :

- Nhạc: Em yêu cây xanh

- Một số loại quả có kích thước to-nhỏ khác nhau 

- Hình ảnh 1 số con vật kích cỡ khác nhau

* Đồ dùng của trẻ

- Quả cà chua xanh, đỏ

- Rổ xanh, đỏ đựng quả


	1.Ổn định tổ chức 

- Hát: Em yêu cây xanh

- TC với trẻ về nội dung bài hát rồi hướng trẻ vào nội dung bài học,cô mang tặng lớp một số loại quả

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1. Dạy trẻ nhận biết phân biệt To-Nhỏ

Cô lần lượt lấy quả cà chua xanh và quả cà chua đỏ ra hỏi trẻ :

+ Đây là quả gì ? 

+ Nó có màu gì?

+ Quả cà chua xanh và quả cà chua đỏ quả nào to quả nào nhỏ ?

+ Cô lần lượt lấy rổ xanh , đỏ ra hỏi trẻ :

+ Đây là cái gì ? 

+ Nó có màu gì ?

+ Rổ xanh và rổ đỏ rổ nào to , rổ nào nhỏ ?

Cô cho trẻ lấy đồ dùng về ngồi vào chỗ :

2.2.Củng cố 

* TC 1: Thi xem ai nhanh

- Chon quả to – nhỏ theo yêu cầy của cô 

- Chọn rổ to – nhỏ theo yêu cầu của cô 

* TC2: Tìm nhanh, tìm đúng
- Cách chơi: Cho quả cà chua đỏ to vào rổ đỏ to, cho quá cà chua xanh nhỏ vào rổ nhỏ xanh

	Tên hoạt động học
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	
	
	* TC3: Bé làm hoạ sĩ

Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ một bức tranh có quả cà chua yo, nhỏ chưa di màu cô yêu cầu trẻ tô màu đỏ cho quả to, màu xanh cho quả nhỏ 
3.Kết thúc:

- Cô nhận xét, khen ngợi động viên khuyến khích trẻ

- Chuyển  trẻ sang hoạt độngkhác.


	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  tư  ngày 20 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐ ÂM NHẠC

VĐTP  : Mùa hè đến ( Nguyễn Thị Nhung  )
Nghe : Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn)

	1.Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động VTTP: Mùa hè đến 

( Nguyễn Thị Nhung  ).
- Trẻ biết cách thực hiện vận động vỗ tay theo  phách theo lời bài hát: Mùa hè đến ( Nguyễn Thị Nhung  )
- Trẻ biết tên , tác giả bài : Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn)
2.Kỹ năng:

- Trẻ thực hiện được vận động  vỗ tay theo phách bài hát Hái hoa cùng cô 
- Chú ý nghe cô hát  và cảm nhận được giai điệu  nhẹ nhàng  tình cảm của  bài hát: Mùa xuân của bé 
- Trẻ hưởng ứng cùng cô theo lời bài hát dưới nhiều hình thức..

- Bước đầu hình thành kỹ 
	* Đồ dùng của cô

- Nhạc: Mùa hè đến ( Nguyễn Thị Nhung  )  

* Đồ dùng của trẻ

+ Ghế ngồi: 20 cái

- Mũ quả 

	1. Ổn định tổ chức 

- Cô cho trẻ nghe nhạc bài hát và đoán tên bài hát, tên tác giả.

- Cô cho trẻ hát lại cùng cô cả bài cùng nhạc 

- Cô giới thiệu bài hát sẽ hay hơn khi các con vừa hát vừa VTTP. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1  VĐTP: Mùa hè đến ( Nguyễn Thị Nhung  )
- Cô làm mẫu cho trẻ xem :

+ Cô hát và vận động mẫu cho trẻ xem lần 1 với nhạc.

+ Cô hỏi trẻ hình thức vận động.

- Cô vận động  lần 2 không nhạc

- Cho cả lớp vận động theo cô từ 1 – 2 lần không nhạc 

- Cho cả lớp vận động lần 3 kết hợp với nhạc

- Cô mời 2 nhóm 

( Nhóm bạn nam – nhóm bạn nữ )

- Cô mời 1 cá nhân. 

Trong khi trẻ hát + vận động cô quan sát, nhận xét, sửa sai cho trẻ.

- Hỏi trẻ : các con vừa hát kết hợp vận động gì ?

- Cho cả lớp hát + vận động lại 1 lần


	Tên hoạt động học
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	năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định 
3. Thái độ

Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

4.Tích hợp

-Giáo dục kỹ năng sống
	
	2.2 Nghe hát: Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn)
 - Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả. 

- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc. Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả 

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 cùng nhạc kết hợp VĐMH 

- Giảng nội dung bài hát: Bài hát  với giai điệu mượt mà co đọc chậm lời ca
- Lần 3 cô cho trẻ hát cùng cô 
3. Kết thúc

- Cô nhận xét, khen ngợi động viên khuyến khích trẻ

- Chuyển trẻ sang hoạt động khác



	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  năm  ngày 21 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐ TẠO HÌNH
Dán lá vàng 

( Mẫu)

	1.Kiến thức

- Trẻ biết tên bài học: dán lá vàng
- Trẻ biết dán lá màu vàng

2. Kỹ năng
- Rèn trẻ kỹ năng chấm hồ vào chấm tròn, dán đúng chấm màu.
- Trẻ biết cách dán lá theo yêu cầu của cô
- Trẻ có kỹ năng chọn , chấm hồ và dán..

- Phát triển khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ đích 

- Bước đầu hình thành cho trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

3. Thái độ

- Trẻ tham gia giờ học tích cực hứng thú.

- Góp phần giáo dục trẻ biết yêu quý đồ dùng, đồ chơi trong lớp.
 4. Tích hợp
	*. Đồ dùng của cô:

- Máy tính, loa.

- Nhạc bài hát “ em yêu cây xanh ”

- Giá vẽ: 1 cái

- Tranh dán cây chưa dán lá

 + 1 tranh dán  lá màu xanh

+ 1 tranh dán lá màu vàng 

+ 1 tranh dán lá màu đỏ

* Đồ dùng của trẻ:

+ Bàn

+ Ghế
	1. Ổn định tổ chức 

– Hát: em yêu cây xanh
- Cô tổ chức hội thi “ Bé khéo tay”.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1  Quan sát tranh mẫu :

+ Cô có bức tranh gì đây ? lá có màu gì ?
+ Bức tranh cô dán có đẹp không ? Vì sao ?
- Bức tranh đẹp vì cô dán lá đúng chấm tròn và không bị lệch ra ngoài hình vẽ
+ Các con có muốn dán bức tranh quả đẹp giống cô không ?
2.2  Cô làm mẫu
- Cô làm mẫu lần 1: không giải thích 

- Cô làm mẫu lần 2:. Cô chấm hồ vào chấm tròn nhỏ màu đen rồi cô lau tay vào khăn ướt, cô chọn lá màu vàng và dán vào chỗ cô vừa chấm hồ, dán xong cô ấn nhẹ tay cho hình dính chặt vào vở. 

- Cho trẻ thao tác xé và dán trên không.

2.3 Trẻ thực hiện :

-Trẻ về vị trí và thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô .

2.4 Trưng bày , chia sẻ sản phẩm :

+ Cô gọi 3-4 trẻ lên nói về bài của mình :

+ Bài của con đâu ?

- Cô giúp trẻ treo sản phẩm lên giá trưng bày.

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
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	- Kỹ năng sống 


	+ Khăn lau tay

- Vở bé tập tạo hình


	+ Con thấy bài của bạn nào đẹp ? Vì sao con thích bài của bạn ?
+ Con thấy bài của mình đã đẹp chưa ?
- Cô nhận xét chung bài dán của trẻ, động viên, khuyến khích trẻ 
- Nhận xét, khen gợi trẻ
`* Giáo dục trẻ yêu quý sản phẩm.

- Cô Khen gợi động viên khuyến khích những bài trẻ làm tốt , động viên những trẻ chưa hoàn thành xong .

3.  Kết thúc

- Cô nhận xét động viên khen trẻ.
- Chuyển hoạt động khác.


	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  sáu  ngày 22 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	VĂN HỌC

Truyện: Cây táo

(Đ/s trẻ đã biết)
	1.Kiến thức:

- Trẻ biết tên truyện và tên nhân vật trong truyện

- Trẻ hiểu sâu hơn nội dung câu chuyện.

- Trẻ nhớ diễn biến của câu truyện

2.Kỹ năng:

- Trẻ nhớ và thể hiện được ngữ điệu giọng  của các nhân vật trong truyện.

- Trẻ trả lời  câu hỏi của cô rõ ràng, câu đủ ý ,đủ thành phần .

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và khả năng ghi nhớ có chủ đích của trẻ ( cây táo, ông mạt trời, mưa…)

3.Thái độ: 

-Thông qua HĐ góp phần giáo dục trẻ biết yêu thiên nhiên và chăm sóc cây trồng

4. Tích hợp
	*Đồ dùng của cô

- Tranh truyện: Cây táo
- Các nhân vật bằng rối tay trong  truyện: Cây táo 

- Kịch rối : Cây táo

- Nhạc bài hát: Quả của tác giả: Xanh Xanh 

* Đồ dùng của trẻ

+ Ghế ngồi


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ nghe tiếng gọi của gà trống và đoán xem lời thoại trong truyện “Cây táo” hỏi trẻ

+ Đó là lời của  nhân vật nào ở tong câu chuyện 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

* Cô kể cho trẻ nghe

*Lần 1 : Cô kể chuyện kết hợp với tranh truyện 

- Cô giảng nội dung câu chuyện: Vào mùa xuân cây táo được ông mang về trồng, nhờ sự chăm sóc của ông, của cháu, của mưa, của ông mặt trời cây đã lớn lên ra lá, ra hoa, ra nhiều quả .

- Đàm thoại: 

+ Ông đã trồng cây táo khi nào ?( mời 2-3 trẻ)

+ Những ai chăm sóc cho cây? 

+ Khi Gà trống nói với cây điều gì xảy ra ? 
( Cây ơi ! Cây lớn mau! )

+  Bươm bướm bay qua cũng nói với cây ntn?
 ( Cây ơi ! Cây lớn mau! )
+Ông, bé, gà trống và bươm bướm nói gì với cây?

 ( Cây ơi ! Cây lớn mau! ) ( Gọi nhiều trẻ)
+Điều gì xảy ra khi mọi người gọi cây 

* Giáo dục:  trẻ biết chăm sóc các loại cây.

- Dạy trẻ kể truyện
* Lần1: Cô là người dẫn truyện diễn rối cho trẻ xem  

* Lần 2: Cho mỗi nhóm đóng vai 1 nhân vật trong  


	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
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	- Kỹ năng sống 


	
	truyện và kể truyện cùng cô.
3.Kết thúc 

- Cô nhận xét, khen ngợi động viên khuyến khích trẻ

- Chuyển  trẻ sang hoạt độngkhác.


	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  hai  ngày 25 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích -  yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	THỂ DỤC
VĐCB: Bò có mang vật trên lưng

 (Đ/s trẻ chưa biết) 

TCVĐ: Lộn cầu vồng


	1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động: Bò có mang vật trên lưng

- Hình thành và phát triển vận động Bò có mang vật trên lưng

- Trẻ biết cách chơi TC: Lộn cầu vồng

2. Kỹ năng

-Khi bò trẻ  phối hợp tay chân nhịp nhàng, không làm rơi vật trên lưng

- Phát triển tố chất vận động: sự nhịp nhàng khéo léo, phát triển cơ tay, cơ chân

- Bước đầu hình thành kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

3. Thái độ
- Trẻ hứng thú và có tình cảm với buổi tập 

4.Tích hợp : 

- KNS
	* Đồ dùng của cô:

+ Nhạc khởi động: Đồng hồ báo thức

+ Sắc xô: 1 cái

+ Nhạc hồi tĩnh: chim mẹ chim con

- Vạch chuẩn

* Đồ dùng của trẻ:

+Vạch chuẩn

+ Bao cát

* Trang phục: Cô và  trẻ gọn gàng.

* Địa điểm: 

- Trong lớp học


	1.Ổn định tổ chức:

- Cô tập trung trẻ
- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ vào bài dạy
2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1 Khởi động:  Trẻ đi thành vòng tròn theo giai điệu bài hát: Đồng hồ báo thức, đi nhấc cao chân khoảng 2m, đi thường, đi bước dài chân  khoảng 2m, đi thường, đi nhanh, chạy chậm, đi thường, dừng lại, đội hình vòng tròn, giãn cách đều, tập BTPTC 

2.2 Trọng động 

* BTPTC: Tập với bài Bé tập thể dục

* VĐCB:  Bò có mang vật trên lưng
- Cô giới thiệu vận động . Làm mẫu :

+ Lần 1: Cô làm mẫu từ đầu đến cuối không giải thích. Hỏi trẻ tên vận động

+ Lần 2: Làm mẫu kết hợp giải thích: TTCB 2 bàn tay sát sàn, 2 cẳng chân sát sàn. Khi có hiệu lệnh bò, cô bò về phía trước, cô bò bằng 2 bàn tay và 2 cẳng chân, bò phối hợp chân tay nhịp nhàng và bò tiến về phía trước mắt nhìn thẳng không làm rơi vật trên lưng.

+ Lần 3 : Cô nhấn mạnh lại kỹ năng vận động 

- Trẻ tập: Mời 1 trẻ lên tập .

+ Lần 1 gọi lần lượt 2 trẻ của 2 hàng lên thực hiện .

+ Lần 2 gọi 2 đến 4 trẻ lên bò 

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	
	- Kỹ năng sống 
- Giáo dục chăm sóc sức khỏe.

	
	* Củng cố: Hỏi trẻ vừa làm gì?  Mời 1 trẻ lên thực hiện lại vận động .

* TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Cô giới thiệu tên trò chơi : Lộn cầu vồng

- Phổ biến cách chơi : Hai bạn cầm tay quay mặt vào nhau , hai tay lăng qua lăng lại theo bài đồng dao : Lộn cầu vồng . Khi đến câu : “ Hai chị em ta ra lộn cầu vồng thì 2 bạn cùng quay áp lưng vào nhau 

-Trẻ chơi  3-4 lần.  Cô nhận xét, khen gợi động viên khuyến khích trẻ 

2.3Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng quanh lớp kết hợp nhạc bài Chim mẹ chim con

3. Kết thúc: 

-  Cô khen ngợi động viên 

 - Chuyển trẻ sang hoạt động khác


	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  ba  ngày 26 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐ NHẬN BIẾT

Con gà trống
	1.Kiến thức

- Trẻ nhận biết được: Tên gọi, đặc điểm đăc trưng, thức ăn môi trường sống , ích lợi  của con gà trống.

- Trẻ biết sử dụng từ mới trong các câu trọn vẹn trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

2.Kỹ năng

- Phát triển và rèn luyện khả năng quan sát và khả năng chú ý ghi nhớ có chủ đích.

- Phát triển  mở rộng vốn từ , ngôn ngữ mạch lạc , nói câu đủ ý , đủ thành phần.

- Bước đầu hình thành kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
3. Thái độ

- Trẻ thích tham gia hoạt động cùng cô .
	* Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát: Con gà trống
+ Tranh hoặc mô hình con gà trống .

+ PP trò chơi Con gì biến mất.

* Đồ dùng của trẻ: 

- Mỗi trẻ một quả bóng 


	1. Ổn định tổ chức:

- TC với trẻ về 1 số con vật nuôi trong gia đình mà trẻ biết 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1 NBTN con gà trống
- Cô đưa tranh ảnh hoặc mô hình  con gà trống ra cho trẻ quan sát rồi hỏi trẻ : 

+ Đây là con gì? Con gà trống đâu ?

+ Gà trống gáy ntn? (Cho trẻ bắt trước tiếng gáy của con gà trống)

Cô chỉ vào mào, mỏ, cánh, chân, đuôi Gà Trống  hỏi: Cái gì đây?Mào, mỏ, cánh, chân, đuôi Gà Trống đâu?  Mào Gà trống màu gì?

+ Gà trống nuôi ở đâu ?

+ Gà trống ăn gì ? 

+ Nuôi Gà để làm gì? 

Ngoài con Gà trống các con còn biết có những con gà nào nữa?

* Cô giáo dục trẻ biết yêu quí chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

*Câu ghép: Cô chỉ vào mào và chân Gà Trống hỏi trẻ: + Đây là cái gì còn đây là cái gì?  

2.2 NBTN con gà trống qua trò chơi

- TC 1:Con gì biến mất

	Tên hoạt động học
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	- Góp phần  giáo dục trẻ biết chăm sóc  yêu quí vật nuôi trong gia đình .

4.Tích hợp

- Kỹ năng sống
	
	Cô mở PP hình ảnh Gà trống, gà mái,con vịt,con lợn 
cho trẻ gọi tên sau đó cho hình ảnh Gà trống biến mất 

và yêu cầu trẻ nói tên con vật vừa biến mất.

- TC 2: Hát vận động  minh họa bài : Con gà trống

3. Kết thúc: 

-  Cô khen ngợi động viên 

 - Chuyển trẻ sang hoạt động khác


	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  tư  ngày 27 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐ ÂM NHẠC

DH: Con Gà trống

( Tân Huyền)

TCÂN: Tai ai tinh


	1. Kiến thức

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả bài hát.

 - Hiểu nội dung bài hát.

 2. Kỹ năng

- Trẻ hát  thuộc bài hát  cùng cô  .

- Trẻ cảm nhận được giai điệu vui tươi , rôn ràng của bài hát 

 - Trẻ thể hiện sắc thái tình cảm bài hát qua nét mặt cử chỉ , điệu bộ 

- Thông qua trò chơi phát triển tai nghe.

- Bước đầu hình thành kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.

3. Thái độ

- Trẻ thích hát cùng cô .

- Thông qua buổi HĐÂN góp phần giáo dục trẻ biết  yêu những con vật nuôi trong gia đình . 
	* Đồ dùng của cô

- Nhạc: Con gà trống .

- PP trò chơi : Tai ai tinh 

- Sắc xô 

- Phách tre
* Đồ dùng của trẻ

- Ghế ngồi

- Sắc xô 

 - Phách tre

	1. Ổn định tổ chức 

- Cô phụ bắt chước tiếng gáy của gà trống. Cho trẻ đoán xem tiếng của con vật nào?

- Cô giới thiệu tên bài hát , tên tác giả 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1 Dạy hát: Con gà trống 
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc.  Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 cùng nhạc

- Cô giới thiệu nội dung, tính chất bài hát: Bài hát với giai điệu vui tươi rộn ràng kể về chú Gà trống có mào đỏ rất đẹp và có tiếng gáy trong trẻo gọi mọi người thức dậy. Cô đọc chậm lời ca bài hát.

* Giáo dục trẻ biết  yêu những con vật nuôi trong gia đình .

- Cho trẻ hát cùng cô 2-3 lần.

- Mời tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát.

- Hỏi trẻ tên bài hát. Cho trẻ hát lại bài hát 1 lần cùng nhạc ( Trong quá trình trẻ hát cô chú ý lắng nghe sửa sai , động viên khuyến khích trẻ )

- Hỏi trẻ tên bài hát. Cho trẻ hát lại bài hát 1 lần .

2.2TCÂN: Tai ai tinh

- Cô giới thiệu tên trò chơi 

- Cách chơi : Cô lần lượt cho trẻ nghe tiếng 1 số dụng 
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	4.Tích hợp

- Kỹ năng sống 


	
	cụ âm nhạc sau đó cho trẻ đoán . Bạn nào đoán đúng tiếng kêu của dụng cụ âm nhạc nào thì cô tặng cho dụng cụ âm nhạc đó.

- Cô cho trẻ hát và vỗ tay theo phách bài Con gà trống

- Nhận xét sau khi chơi.

3. Kết thúc

-  Cô khen gợi động viên 

 - Chuyển trẻ sang hoạt động khác


	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  năm  ngày 28 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	HĐ TẠO HÌNH

Dán ngôi nhà
( Mẫu)
	1.Kiến thức:

- Hình thành và phát triển kỹ năng bôi hồ vào vệt chấm tròn , dán đính  hình tròn theo vệt chấm hồ .

-Trẻ nhận biết màu: Xanh, đỏ, vàng.

2. Kỹ năng : 

- Trẻ bôi hồ vào đúng vệt chấm tròn  và dán đính vào thành hình ngôi nhà  theo đúng hướng dấn, yêu cầu của cô.

- Bước đầu trẻ biết nói về s/p của mình dưới sự hướng dẫn của cô 

3. Thái độ : 

- Trẻ biết yêu cái đẹp 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động .

4. Tích hợp : 
- Kỹ năng sống 


	* Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu: 1 tranh

- Tranh mở rộng: 3 tranh

- Nhạc bài: Đàn gà trong sân

* Đồ dùng của trẻ:

- Khăn lau tay

- Hồ dán , hình tròn màu vàng: to , nhỏ ; khăn lau tay 

- Bàn 


	1. Ổn định tổ chức 

- Hát: Đàn gà trong sân

- Trò chuyện, hướng trẻ vào nội dung bài dạy 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức

2.1 Quan sát tranh mẫu và tranh mở rộng  

+ Cô có bức tranh cái gì ?

+ Tranh ngôi nhà  được dán bằng những hình gì? màu gì? 

- Cô cho trẻ xem thêm 1-2 tranh mở rộng rồi TC với trẻ về những điểm khác biệt đặc trưng của bức tranh đó so với tranh lúc đầu.
2.2  Cô dán mẫu 

+ Cô làm mẫu lần 1 : Không phân tích 

+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích: Dùng ngón tay trỏ lấy hồ và bôi hồ vào vệt chấm tròn trên giấy sau đó  lau tay, lấy hình tam giác màu đỏ dán đính vào vệt chấm tròn tạo thành mái nhà. Tiếp theo  chọn hình vuông màu xanh  dán làm thân nhà.Rồi chọ hình chữ nhật màu vàng dán làm cửa nhà.
 - Cô nhấn mạnh lại kĩ năng dán cho trẻ 1 lần nữa

2.3Trẻ thực hiện

- Cô cho trẻ thực hiện hoạt động dán hình ngôi nhà.

- Trong khi trẻ làm cô quan sát , hướng dẫn trẻ làm và
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	trưng bày s/p của mình
2.4  Trưng bày và chia sẻ sản phẩm 

- Cho trẻ lên giới thiệu sản phẩm của mình. Gọi 2-3 trẻ. Hỏi trẻ dán tranh gì? Ngôi nhà màu gì?

- Hỏi trẻ thích sp( bài của bạn nào). Vì sao con thích?

- Cô nhận xét chung

- Hỏi trẻ vừa làm gì ? 

* Giáo dục trẻ yêu quý sản phẩm. 

-  Cô khen ngợi những trẻ làm tốt động viên trẻ làm chưa tốt .

3.Kết thúc : 

- Cô khen gợi động viên 

- Chuyển trẻ sang hoạt động khác


	Lưu ý
	

	
	

	
	

	
	


	Thứ  sáu  ngày 29 tháng 5 năm 2019

	Tên hoạt động học
	Mục đích yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành 

	VĂN HỌC

Thơ: Quả thị 

( Thanh Thảo)

(Đ/s trẻ chưa biết)


	1.Kiếnthức

- Trẻ biết tên bài thơ , tên tác giả bài thơ.

- Biết  nội dung bài thơ .     

2.Kỹ năng

- Trẻ đọc thuộc bài thơ cùng cô, đọc diễn cảm bài thơ. 

- Đọc to, rõ ràng, đọc không ngọng.

- Phát triển khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ đích

- Trẻ có khả năng nghe hiểu và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của cô .

- Phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ .
3.Thái độ

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động. 

-  Qua bài thơ góp phần giáo dục trẻ biết ăn nhiều loại hoa quả .

4. Tích hợp
	*Đồ dùng của cô:

- Máy vi tính

- Slile hình ảnh Quả thị 

- Tranh thơ: Quả thị  

- Hệ thống câu hỏi

*Đồ dùng của trẻ : 

- Ghế ngồi
	1. Ổn định tổ chức:

- Hát bài : Quả
- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào nội dung bài dạy.

- Cô đọc trích dẫn 1 đoạn trong bài thơ: Quả thị
Hỏi trẻ đó là đoạn trích trong bào thơ nào?

2. Phương pháp, hình thức tổ chức 

* Dạy trẻ đọc thơ: Quả thị ( Thanh Thảo)

- Cô đọc thơ cho trẻ nghe:

+ Cô đọc lần 1+Tranh minh hoạ

+  Hỏi trẻ tên bài thơ tên tác giả :Cô vừa đọc bài thơ gì?  Của tác giả nào? 

Cô giới thiệu nội dung bài thơ: Bài thơ  với vần điệu vui tươi kể về vẻ đẹp của quả thịcó màu vàng , da nhẵn có mùi thơm 

* Câu hỏi đàm thoại , trích dẫn :

+ Bài thơ viết về quả gì?

+ Quả thị có màu gì? (Giải thích từ vàng như mặt trăng)

Vàng như mặt trăng

+ Quả thị được treo ở đâu ?

Treo trên cành lá

+ Da thị ntn?( Giải thích từ  da nhẵn mịn màng)

Da nhẵn mịn màng

+ Ngửi thị thấy thế nào? 
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	- Kỹ năng sống 


	
	Thị ơi thơm quá!

- GD trẻ biết ăn nhiều loại hoa quả 

 * Trẻ đọc thơ: 
- Cho cả lớp đọc  2-3 lần. Mời tổ ,nhóm, cá nhân trẻ đọc .( Trong quá trình trẻ đọc cô chú ý lắng nghe , sửa sai , động viên khuyến khích trẻ.

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả bài thơ

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần

- Lần 3 cô ngâm thơ cho trẻ nghe.
3. Kết thúc

- Cô nhận xét động viên khen trẻ.
- Chuyển hoạt động khác.
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